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Danh sách học sinh hoàn tất đơn xin học bổng 
Học kỳ 1, niên học 2017-2018. 

(Cập nhật lúc 9 giờ sańg ngày 25 thańg 9) 
 

Trường Học Sinh 
 

Tiểu Học An Lương Đông Lê Thi ̣Kim Thư 
Ngô Cường 
Ngô Nguyễn Thi ̣An Nhi 
Nguyễn Quang Tú 
Nguyễn Thi ̣Thu Hương 
Võ Thi ̣Phương Thảo 

  
Tiểu học Hương Toàn Lê Văn Nam 

Nguyễn Hữu Bảo Minh 
Nguyễn Thi ̣Như 
Nguyễn Thi ̣Phượng 
Nguyễn Thi ̣Thúy 
Nguyễn Xuân Tổng 
 

Tiểu học Hương Vinh Nguyễn Quốc Trung 
Nguyễn Thi ̣Minh Châu 
 

Tiểu học Lộc Tri ̀ Lê Văn Nam 
Ngô Thi ̣Mỹ Tâm 
Nguyễn Minh Hiếu 
Phạm Văn Toàn 
Trần Lê Thi ̣Xinh 
Trần Nguyễn Mai Anh 

  
Tiểu học Ngô Kha Phan Thi ̣Khańh Quỳnh 
  
Tiểu học Phú An Hồ Đoàn Lâm Thanh 

Trần Công Hoàng Vũ 
  
Tiểu học Phú Mậu Lê Thi ̣Thi 

Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi 
Nguyễn Minh Thu 

  
Tiểu học Phước Viñh Lê Minh Ngọc Phúc 
  
Tiểu học Phường Đúc Hoàng Ngô Bảo Châu 
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Tiểu học Quảng An Bùi Đại Thành 
 

Tiểu học Quảng Thành Cao Ngọc Bảo Châu 
  
Tiểu học Tây Lộc Nguyễn Phan Bảo Nhi 
  
Tiểu học Thuận Hoà Cao Thi ̣Hương Giang 
  
Tiểu học Tiến Lực Nguyễn Văn Chińh 

Hồ Quang Hải 
  
Tiểu Học Viñh Ninh Nguyễn Tri Hoàng Anh 
  
THCS Dân Tộc Nội Trú Mai Trúc Giang 
  
THCS Hùng Vương Đặng Văn Thành 

Nguyễn Thi ̣Huyền Trâm 
  
THCS Lộc An Lê Hoàng Như Quỳnh 

 
THCS Lộc Điền Nguyễn Thi ̣Tứ 

Tôn Nữ Thi ̣Mai 
  
THCS Lộc Tri ̀ Lê Thi ̣Ánh Nguyệt 

Nguyễn Cửu Thi ̣Bićh Ngân 
Phan Thi ̣Thu Hường 
Trương Thi ̣Thùy Trang 
 

THCS Nguyễn Chi ́Diễu Bùi Văn Minh Hải 
Mai Anh Thi 
Nguyễn Tri Nam Anh 
 

THCS Nguyễn Tri Phương Lê Thi ̣Nhật Linh 
Nguyễn Thi ̣Kiều Vy 
 

THCS Phú Thượng Châu Ngọc Sơn 
Lại Thi ̣Mai 
Lê Phan Hoài Đức 
Lê Thi ̣Minh Tiên 
Lê Văn Quang 
Nguyễn Hồ Vy Thảo 
Nguyễn Hoàng Tâń Tài 
Nguyễn Mạnh Quốc 
Nguyễn Ngọc Khańh Thi 
Nguyễn Ngọc Liên 
Nguyễn Thi ̣Ngọc Thảo 
Nguyễn Thi ̣Thu Trang 
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Nguyễn Văn Tài 
Phan Văn Đạt 

 Tôn Nữ Diệu Tâm 
Trần Thi ̣Hoài Linh 
Võ Thê ́Chińh 
 

THCS Thạnh Hòa Đàm Văn Ngoan 
Đặng Vi ̃Khang 
Diệp Thi ̣Thúy 
Đoàn Mai Duy 
Lê Dương Tuâń Khanh 
Lê Kim Lành 
Lê Thi ̣Hồng Nguyên 
Lê Văn Hoài 
Lưu Thi ̣Huế Anh 
Ngô Thi ̣Diễm My 
Ngô Thúy Kiều 
Nguyễn Hồng Diễm Hương 
Nguyễn Hữu Cảnh 
Nguyễn Huy Hoàng 

 Nguyễn Thi ̣Bićh Trân 
Nguyễn Thi ̣Hồng Khańh 
Nguyễn Thi ̣Kim Chi 
Nguyễn Thi ̣Tuyết Ngọc 
Nguyễn Tuâń Hoa Tiḿ 
Phạm Thi ̣Diễm Trinh 
Phạm Thi ̣Hồng Gâḿ 
Tăng Thi ̣Thùy Dương 
Trần Thi ̣Diễm Trang 
Võ Thi ̣Kim Hân 
Võ Thi ̣Ngọc Trân 
 

THCS Tôn Thât́ Tùng Hồ Vũ Quỳnh Như 
Trần Hồ Ngọc Hiếu 
Trần Lê Bảo Trâm 
 

THCS Trần Phú Trần Thi ̣Anh Thư 
 

THPT An Lương Đông Đỗ Thi ̣Ngọc Oanh 
Đỗ Thi ̣Ngọc Thúy 
Lê Thi ̣Diễm Quỳnh 
Nguyễn Thi ̣Ly ́
Phạm Vinh 
Trần Thi ̣Như Y ́
Trần Thi ̣Phương Trúc 
Trương Đức Phú 
Võ Hoàng Thảo Nhi 
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Võ Thi ̣Ngọc Trinh 
 

THPT Bùi Thi ̣Xuân Lê Thi ̣Diễm Xuân 
 

THPT Gia Hội Hồ Văn Quốc Thăńg 
Lê Thi ̣Mỹ Linh 
Lê Thi ̣Ngọc Loan 
Sử Duy Bảo 
Trương Quốc Tú 
 

THPT Hà Trung Nguyễn Thi ̣Loan 
 

THPT Hai Bà Trưng Hồ Vũ Ngọc Nhi 
Võ Thi ̣Kim Loan 
 

THPT Nguyễn Hụê Nguyễn Thi ̣Diễm Ái 
 

THPT Nguyễn Trường Tộ Nguyễn Thi ̣Thùy Dung 
 

THPT Phan Đăng Lưu Huỳnh Thi ̣Ngọc Loan 
Huỳnh Thi ̣Tú Loan 
Lê Phan Thành Đạt 
Lê Xuân Thông 
Ngô Hoàng 
Nguyễn Hữu Tân 
Nguyễn Kim Ngàn 
Nguyễn Nguyên Chương 
Nguyễn Thi ̣Dâu 
Nguyễn Thi ̣Hoa 
Ngiyễn Thi ̣Mơ 
Nguyễn Thi ̣Mỹ Linh 
Nguyễn Văn Quyền 
Phạm Thi ̣Ty 
Phan Điǹh Nhật 
Phan Văn Duy 
Thaí Thi ̣Như y ́
Trần Thi ̣Biǹh 
Trần Thi ̣Ngọc 
Trần Thi ̣Thu Hồng 
Trần Thi ̣Thu Thảo 
Trương Thi ̣Thúy Ngọc 

  
THPT Phú Lộc Đinh Thi ̣Chà 

Nguyễn Cữu Tuâń 
Nguyễn Thi ̣Ái Nhi 
Nguyễn Thi ̣Kim Ngân 
Nguyễn Thi ̣Thu Hương 
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 Trần Thi ̣Mau 
 

THPT Quốc Học Đặng Ngọc Phương Hảo 
Đặng Phước Anh Hào 
Hoàng Thành Đạt 
Hoàng Thi ̣Thanh Thủy 
Huỳnh Baćh Thành Trung 
Lê Kim Quốc Chung 
Lê Nhã Uyên 
Lê Quốc Huy 
Nguyễn Bảo Trân 
Nguyễn La Khańh Trang 
Nguyễn Phan Phương Thảo 
Nguyễn Thi ̣Diễm Quỳnh 
Nguyễn Thi ̣Hồng Ngọc 
Nguyễn Thi ̣Quy ́Nhi 
Nguyễn Viết Nga 
Phạm Thành Đạt 
Phạm Thi ̣Thuỳ Trang 
Phan Thi ̣Ngọc Ánh 
Thaí Thi ̣Phương Thảo 
Tống Thanh Minh 
Trần Cat́ Quỳnh Châu 
Trần Nhơn Mạnh 
Trần Văn Thê ́Đạt 
Trương Thi ̣Thu Hà 
Văn Thi ̣Tiểu Di 
Võ Thi ̣Ngọc Ưu 
 

THPT Thi ̣Trâń Caí Tăć Huỳnh Phúc Hậu 
Lê Minh Huy 
Nguyễn Đức Thiṇh 
Phan Tri ́Được 
 

THPT Thừa Lưu Hồ Thi ̣Thúy 
Nguyễn Thi ̣Cẩm Uyên 
Nguyễn Thi ̣Hoài An 
Nguyễn Thi ̣Ngọc Mai 
Nguyễn Thi ̣Thoa 
Nguyễn Xuân Hoài 
Phan Thi ̣Mỹ Châu 
Phan Thi ̣Thanh Mơ 
Phan Văn Phaṕ 
Trần Văn Thuyền 
Võ Thi ̣My ̃Quỳnh 
Võ Văn Dự 
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